
LỊCH THI LẦN 2 - VĂN HÓA PHỔ THÔNG RÚT GỌN
HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2023 -2024

STT CƠ SỞ MSHS HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI ĐIỀU KIỆN DỰ THI GIỜ - NGÀY THI PHÒNG THI HÌNH THỨC THI GIÁO VIÊN GHI CHÚ

1 Gò Vấp 2213360152 Lềnh Tấc Phúc 01/07/2002 14 Marketing 02MK14D1 Vật lý 10 Không đăng ký thi lần 2 - - Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

2 Gò Vấp 2213360142 Trần Văn Bắc 15/08/2003 14 
Quản trị doanh nghiệp vừa 

và nhỏ
02DN14D1 Vật lý 10 Không đăng ký thi lần 2 - - Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

3 Gò Vấp 2213360360 Nguyễn Thị Thiên Nga 22/09/2004 14 Marketing 02MK14D1 Vật lý 12 Đủ điều kiện dự thi 18h30- 12/03/2024 307 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

4 Gò Vấp 2213360142 Trần Văn Bắc 15/08/2003 14 
Quản trị doanh nghiệp vừa 

và nhỏ
02DN14D1 Vật lý 12 Không đăng ký thi lần 2 - - Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

5 Gò Vấp 2213360269 Y Mut Êban 04/06/1991 14 Y sỹ đa khoa 02YS14D1 Toán 11 Đủ điều kiện dự thi 18h30- 12/03/2024 307 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

6 Củ Chi 1203360107 Tô Thành Long 09/09/2005 13 Quản trị mạng máy tính 01TM13C1 Toán 11 Không đăng ký thi lần 2 - - Trắc nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

7 Gò Vấp 2203360012 Hồ Chí Tâm 02/02/1985 13 Thiết kế và quản lý website 02TW13D1 Toán 11
Nợ học phí HK6 - Không đủ 

điều kiện dự thi
- - Trắc nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

8 Gò Vấp 2213360142 Trần Văn Bắc 15/08/2003 14 
Quản trị doanh nghiệp vừa 

và nhỏ
02DN14D1 Toán 11 Không đăng ký thi lần 2 - - Trắc nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

9 Củ Chi 1203360159 Nguyễn Đặng Trung Bảo 27/12/2005 14 Quản trị mạng máy tính 01TM14C1 Toán 12 Không đăng ký thi lần 2 - - Trắc nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

10 Gò Vấp 2213360339 Nguyễn Thị Xuân Hân 06/12/1998 14 Dược 02DS14D1 Ngữ văn 10 Không đăng ký thi lần 2 - - Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

11 Gò Vấp 2203360340 Hoàng Vũ Thiện Nhân 28/08/2003 13 Quản trị mạng máy tính 02TM13C1 Ngữ văn 10 Không đăng ký thi lần 2 - - Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

12 Gò Vấp 2213360339 Nguyễn Thị Xuân Hân 06/12/1998 14 Dược 02DS14D1 Ngữ văn 11 Không đăng ký thi lần 2 - - Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

13 Củ Chi 1203360107 Tô Thành Long 09/09/2005 13 Quản trị mạng máy tính 01TM13C1 Ngữ văn 11 Không đăng ký thi lần 2 - - Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

14 Gò Vấp 2213360251 Lê Nhật Hào 30/04/2000 14 
Quản trị doanh nghiệp vừa 

và nhỏ
02DN14D1 Ngữ văn 12 Đủ điều kiện dự thi 18h30- 12/03/2024 307 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

15 Gò Vấp 2203360278 Vũ Thị Bình Dương 03/04/2002 13 Điều dưỡng 02DD13C2 Ngữ văn 12 Đủ điều kiện dự thi 18h30- 12/03/2024 307 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

16 Gò Vấp 2213360044 Phạm Hoàng Phước 15/02/2004 14 Dược 02DS14D1 Ngữ văn 12 Không đăng ký thi lần 2 - - Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

17 Gò Vấp 2203360285 Võ Quốc Khánh 29/08/2003 13 Quản trị mạng máy tính 02TM13C1 Ngữ văn 10 Đủ điều kiện dự thi 18h30- 12/03/2024 307 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện


